	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

      Số: 42/BC-BPC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Điện Biên, ngày 05  tháng 12  năm 2016



BÁO CÁO

Kết quả hoạt động 06 tháng cuối năm 2016;
chương trình hoạt động năm 2017 của Ban Pháp chế 
Hội đồng nhân dân tỉnh 



Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015.

Thực hiện Nghị nquyết số 13/NQ-HĐND, ngày 08/8/2016 của HĐND tỉnh Điện Biên về Chương trình hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2016 và chương trình hoạt động năm 2017 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
Ban Pháp chế Báo cáo với HĐND tỉnh kết quả hoạt động 06 tháng cuối năm 2016 và chương trình hoạt năm 2017, như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016
1. Hoạt động chuẩn bị kỳ họp


Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, Ban tham dự các cuộc họp chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, Ban pháp chế Chủ trì, phối hợp với các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh xây dựng nội dung Quy chế và Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 - 2021; thẩm tra các Báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017 (Lĩnh vực pháp chế và xây dựng chính quyền); Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016, nhiệm vụ năm 2017; Công tác năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên và thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về Danh mục dự án cần thu hồi đất và Dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
2. Hoạt động giám sát, khảo sát
Trên cơ sở chương trình hoạt động của năm 2016. Ban đã xây dựng chương trình giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên. Các cuộc giám sát của Ban được triển khai đảm bảo đúng tiến độ và đạt được những kết quả tích cực. Phạm vi, đối tượng và nội dung giám sát được lựa chọn phù hợp và sát với yêu cầu thực tiễn. Qua hoạt động giám sát đã phát hiện những vấn đề bất cập, hạn chế cũng như những khó khăn, vướng mắc, từ đó có những đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp khắc phục kịp thời.
2.1. Giám sát chuyên đề

Ban đã triển khai, tổ chức giám sát: "Công tác thi hành pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Điện Biên". Trên cơ sở kết quả giám sát, Ban nhận thấy: Sở Tư pháp và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cơ bản thực hiện tốt các quy định của  Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006; các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/12/2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, VKSND tối cao, Tòa án ND tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và các Thông tư, quyết định, kế hoạch, quy chế, công văn thực hiện của Trung ương và của tỉnh về công tác Trợ giúp pháp lý. Công tác triển khai thi hành pháp luật về TGPL cho người nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đồng bộ, đúng các quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu tiếp cận các dịch vụ pháp lý của người dân. hiệu quả công tác TGPL được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức và người dân về mục tiêu, vị trí, vai trò, ý nghĩa của hoạt động TGPL; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người nghèo và các đối tượng chính sách. Các cơ quan nhà nước, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã quan tâm, chú trọng đến hoạt động TGPL. Quan hệ phối hợp về TGPL được tăng cường.
 Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, một bộ phận cán bộ, công chức, nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, vị trí của TGPL; một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức đến hoạt động TGPL ở cơ sở do đó, hoạt động TGPL có nơi chưa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương; chưa thực hiện tốt việc hướng dẫn, giải thích các quy định của pháp luật về lĩnh vực đối tượng thuộc diện TGPL có nhu cầu được TGPL dẫn đến phải đi lại nhiều lần khi thực hiện các thủ tục hành chính. Tỷ lệ các vụ việc, vụ án có sự tham gia của Trợ giúp viên pháp lý so với tổng số vụ việc, vụ án phải giải quyết còn thấp. Số vụ việc TGPL tại các buổi sinh hoạt còn quá ít so với nhu cầu thực tiễn xảy ra tại địa phương. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác TGPL còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu của TGPL. Qua giám sát, Ban Pháp chế đã kiến nghị 01 vấn đề với Chính phủ, 04 vấn đề với Bộ Tư pháp, Cục Trợ giúp Pháp lý, 03 vấn đề với UBND tỉnh, 04 vấn đề Sở Tư pháp nhằm khắc khắc phục tồn tại, hạn chế.

2.2. Giám sát thường xuyên

Ban Pháp chế tổ chức 01 cuộc giám sát thường xuyên theo chương trình, kế hoạch của Ban về "Tình hình thực hiện Nghị quyết 279/2012/NQ-HĐND, ngày 14/7/2012 về quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên đại bàn tỉnh Điện Biên". Qua giám sát cho thấy: Nghị quyết 279/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành kịp thời thực hiện quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với  cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh. Nghị quyết đã được một số Sở, Ban, Ngành của tỉnh và Văn Phòng HĐND - UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức thực hiện cơ bản đúng quy định.
Tuy nhiên, một số cơ quan đơn vị chưa được phân bổ nguồn kinh phí phục vụ chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nên chưa thực hiện việc chi chế độ bồi dưỡng. Hầu hết, các huyện, thị xã, thành phố chưa thực hiện việc chi trả bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các xã, phường, thị trấn. Nguyên nhân do lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, UBND một số xã, phường, thị trấn chưa thực sự quan tâm đến công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh, chưa cập nội dung của Nghị quyết 279/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 của HĐND tỉnh, do đó, chưa kịp thời lập, bổ sung dự toán kinh phí và hoàn thiện thủ tục chi trả chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, công chức. Ban Pháp chế đã kiến nghị 02 vấn đề với Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ; 03 vấn đề với UBND tỉnh.

2.3. Khảo sát


Tiến hành Khảo sát, năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 111/2015/QH13, ngày 27/11/2015 của Quốc hội về Công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác Thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Điện Biên; công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố của Viện Kiểm sát ND tỉnh Điện Biên và Viện kiểm sát ND huyện Điện Biên.
3. Các hoạt động khác

Lãnh đạo Ban tham gia các đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, giám sát: "Tình hình thực hiện đầu tư và hiệu quả sau đầu tư  các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015" của Thường trực HĐND tỉnh, giám sát trực tiếp tại huyện Mường Chà, Điện Biên và thị xã Mường Lay; tham gia Báo cáo viên bồi dưỡng dành cho đại biểu HĐND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.


Thành viên Ban Pháp chế luôn phát huy vai trò, trách nhiệm và hoàn thành chức năng nhiệm vụ; đa số các thành viên đã tích cực hoạt động, sắp xếp thời gian tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp theo kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh, tham gia hoạt động của ban; nghiên cứu, xem xét tham gia ý kiến vào các báo cáo và kết quả giám sát, báo cáo thẩm tra, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thuộc lĩnh vực của Ban. Ban chủ trì, phối hợp với Văn phòng, với các Ban HĐND tỉnh tham mưu cho Thường trực HĐND thống nhất với UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp khi được phân công. Tham gia cùng với các ban của HĐND giám sát hoạt động của các cơ quan, sở, ngành khác để nắm thông tin, từ đó có đánh giá chung về việc thực thi pháp luật trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh; Tham gia Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc tổ chức tại tỉnh Cao Bằng; tham dự lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức tại tỉnh Hòa Bình. Lãnh đạo Ban tham dự các cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh và phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh; các cuộc họp, hội nghị do tỉnh tổ chức, các Sở, Ban, ngành mời và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Trong 6 tháng cuối năm 2016, Ban Pháp chế đã bám sát Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của HĐND tỉnh để chủ động xây dựng chương trình công tác của Ban và tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 
Các thành viên Ban tham gia tương đối đầy đủ các chương trình, kế hoạch giám sát của Ban, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Ban Pháp chế luôn tập trung vào những vấn đề trọng tâm mà HĐND tỉnh đề ra và cử tri quan tâm; Trong hoạt động giám sát, các thành viên đoàn giám sát đã bám sát đề cương, kế hoạch giám sát, đồng thời phát huy trách nhiệm, đi sâu tìm hiểu vấn đề, trao đổi để làm rõ những nội dung cần giám sát; chất lượng, hiệu quả giám sát ngày càng được nâng cao, bao quát được các nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực Pháp chế, ghi nhận những kết quả đạt được, thẳng thắn góp ý về những tồn tại, thiếu sót của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát để có biện pháp khắc phục; đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị báo cáo đề xuất, kiến nghị các cơ quan thẩm quyền có biện pháp khắc phục, triển khai kịp thời; giúp các cấp, các ngành chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và thực thi pháp luật trên địa bàn; tình hình quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững.
2. Hạn chế, nguyên nhân
Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban còn có những hạn chế; hầu hết các cuộc giám sát diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, chủ yếu nắm bắt qua các báo cáo của cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả giám sát.

Việc thực hiện Báo cáo của một số huyện chưa nghiêm túc, chậm gửi báo cáo phải mất nhiều thời gian đôn đốc, nhắc nhở; Bên cạnh đó, các ủy viên Ban hoạt động kiêm nhiệm, do điều kiện khách quan là lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, phải tập trung giải quyết công việc chuyên môn nên thời gian dành cho hoạt động của Ban đôi khi còn hạn chế.
 III. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
1. Hoạt động chuẩn bị kỳ họp

Ban chủ động, tích cực tìm hiểu, nắm tình hình, nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin để thực hiện hiệu quả hoạt động năm 2017:

- Tham gia công tác chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp bất thường và kỳ họp năm 2017 của HĐND tỉnh khóa XIV theo sự phân công của Thường trực HĐND.
- Thẩm tra các Báo cáo, đề án, tờ trình theo lĩnh vực của Ban Pháp chế và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

- Thẩm tra những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp khi được Thường trực HĐND tỉnh phân công.

2. Hoạt động giám sát, khảo sát
- Giám sát chuyên đề: 

+ Việc chấp hành pháp luật trong việc tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm của ngành Công an tỉnh Điện Biên.

+ Công tác quản lý và sử dụng biên chế viên chức....... và thực hiện chế độ hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, ngày 17/11/2000 trong cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01/01/2012 đến 30/12/2016.
- Giám sát thường xuyên, khảo sát: Trên cơ sở tình hình thực tế, Ban lựa chọn và tiến hành giám sát, khảo sát ít nhất 02 cuộc giám sát, khảo sát.
- Tham gia hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các Sở, Ban, Ngành khi được mời.

- Theo dõi, cập nhật, nắm tình hình triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát thuộc lĩnh vực của Ban để đề xuất những biện pháp đôn đốc thực hiện hiệu quả; nắm tình hình giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp.

- Thường xuyên nắm tình hình, các ý kiến kiến nghị của công dân; tiến hành giám sát, khảo sát theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân.

3. Các hoạt động khác
Tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành trong tỉnh tổ chức khi được mời.
Tham mưu kế hoạch giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay".

Tham gia các Đoàn công tác của Thường trực khi được phân công. 

Tham dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các tỉnh Trung du và Miền núi phía bắc.

Thực hiện nghiêm túc hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp theo quy định của pháp luật.

Họp thẩm tra các nội dung Ban được phân công chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh.


Họp Ban để đánh giá tình hình kết quả hoạt động; tổng kết hoạt động năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018.


Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2016 và Chương trình hoạt động năm 2017 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Ban Pháp chế rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; sự phối hợp của các Sở, Ban, ngành và các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để Ban tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới./.

	Nơi nhận:
- TT tỉnh ủy;               

- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh

- UBMT tổ quốc tỉnh;

- Thành viên Ban Pháp chế;

- Đại biểu HĐND tỉnh

- VP HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, CVPC.

                            
	TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)
Phạm Bá Lung
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